Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1: Phạm vi cung cấp, yêu cầu về kỹ thuật.
1. Giới thiệu chung về gói thầu
· Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.
· Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.
· Tên gói thầu: Trang bị đồng phục bảo hộ lao động và phương tiện bảo vệ cá nhân Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch năm 2025 thuộc dự toán mua sắm: Trang bị đồng phục bảo hộ lao động và phương tiện bảo vệ cá nhân Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch năm 2025.
· Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2025.
· Địa điểm giao hàng: Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.



2. Phạm vi cung cấp hàng hóa:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Nhà sản xuất hoặc tương đương (1)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa
	Đơn 
vị tính
	Khối lượng

	1
	Quần áo BHLĐ
	· Vải Kaki Thành Công Polyeste/cotton (65/35± 3%) màu đỏ không phai màu, chống co rút.
· Khóa Kéo loại tốt, Có phản quang.
· Sử dụng băng dính, không sử dụng nút.
· Thêu logo Công ty ĐLDKNT và tên nhân viên. 
· May theo mẫu đính kèm
	Việt Nam
	Việt Nam
	Bộ
	179

	2
	Giày BHLĐ
	Giày bảo hộ Jogger LIGERO S1P ESD SRC (Màu đen viền cam);
- Trọng lượng: khoảng 439g;
- Chất liệu: Mesh;
- Mặt trong: 3D-Mesh;
- Lót chân: SJ foam footbed
- Giầy sử dụng các nguyên liệu cao cấp: Mũi nano carbon, đế chống đâm xuyên phi kim, đế ngoài Phylon/ Cao su, chống trượt.                                          
	Jogger
	Asia/G20
	Đôi
	97

	3
	Nón BHLĐ
	- Nón bảo hộ màu trắng có nút vặn, bên trong lòng nón có 06 dây gắn nút cố định bảo vệ đầu chắc chắn khi va chạm với vật nặng.
- Hiệu BLUE EAGLE - HR36WH, Dán logo Công ty ĐLDKNT
- Chất liệu: Nhựa A.B.S.
	BLUE EAGLE
	Asia/G20
	Cái
	61

	4
	Áo mưa
	- Áo mưa bộ (Quần riêng, áo riêng) Haledako, 2 khóa kéo,  siêu bền
- Màu xanh đậm,( Size từ XL đến 5XL)
- Thành phần: Nylon Cloth - PVC                                                                                     
	Haledako
	Việt Nam
	Bộ
	136

	5
	Quần áo đội phòng cháy chữa cháy
	Quần áo cứu nạn, cứu hộ được sản xuất theo Thông Tư 48/2015/TT-BCA của Bộ Công An - Có tem kiểm định của Bộ Công An.
- Áo kiểu dài tay; cổ bẻ, ve cổ chữ K, phía dưới bên phải cổ áo có 01 chiếc cúc, đường kính 22mm; áo có dây đai gắn cố định bên cổ trái và gắn bằng vai bên cổ phải;  Thân trước hai bên ngực áo có 02 túi bổ cơi, có lót túi bên trong; chỉ nhìn thấy đường may bên ngoài; nẹp áo có một hàng cúc 05 chiếc, đường kính 22mm, cài nằm ẩn phía bên trong; từ trước ra sau thân áo có 02 dải phản quang nằm cách nhau 05 cm, mỗi dải phản quang có gạch màu xanh nằm giữa nền màu xám khổ rộng 05 cm; gáu áo bẻ cuộn 02 cm; Tay áo có 01 dải phản quang vạch màu xanh nằm giữa nền màu xám khổ rộng 05 cm; cùi chỏ tay áo có 01 lớp vải đệm bên trong; gấu tay áo có 02 lớp, bẻ cuộn 02 cm.
- Quần kiểu quần dài, ống rộng; cạp quần rộng 4,5cm, có thun co giãn hai bên hông và 06 vắt xăng; cửa quần áo; cửa quần áo có khoá kéo theo chiều thẳng đứng, có cúc cài nằm ẩn phía bên trong; Thân trước quần có 02 túi chéo đắp nổi; bên phải trước ống quần phía gần đầu gối có 01 túi hộp; hai bên đầu gối quần có đệm lót; từ trước ra sau hai bên ống quần có 01 dải phản quang vạch màu xanh nằm giữa nền màu xám khổ rộng 05 cm; gấu quần bẻ cuộn 02 cm; thân sau hai bên mông quần có 02 túi.
      a.     Chất liệu: Polyeste/cotton (65/35± 3%)
      b.      Màu sắc: Vàng (pantone 15-1132 TPX)
	Việt Nam
	Việt Nam
	Bộ
	39


Ghi chú:
(1) : "Nhà thầu chào hàng hoá với nhà sản xuất, nhãn hiệu như yêu cầu hoặc tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có)".



3. Yêu cầu về kỹ thuật:
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
3.1 Yêu cầu chung:
· Nhà thầu phải có cam kết cung cấp các chứng từ sau:
· Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hàng hóa của nhà sản xuất cấp và bản chụp tờ khai hải quan (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước: Nhà thầu cung cấp Bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hàng hóa của nhà sản xuất cấp hoặc các giấy tờ khác tương đương.
· Đối với quần áo bảo hộ lao động và quần áo đội phòng cháy chữa cháy: Nhà thầu cung cấp kết quả thử nghiệm thành phần chất liệu vải, độ bền màu,… do các cơ quan có thẩm quyền thử nghiệm.
· Đối với Giày bảo hộ lao động: Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 36:2019/BLĐTBXH hoặc tương đương. 
· Đối với Nón bảo hộ lao động: Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 36:2019/BLĐTBXH hoặc tương đương. 
· Nhà thầu phải có cam kết tất cả hàng hóa cung cấp phải mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 
· Tất cả các hàng hóa phải có xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn hiệu rõ ràng, hợp pháp và được phép lưu hành tại Việt Nam.
Ghi chú:
· CO là Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa;
· CQ là Giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa;
3.2 Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:
a. Đối với quần áo BHLĐ
· Vải Kaki Thành Công màu đỏ.
· Kết quả thử nghiệm theo TCVN 7835-C10 hoặc tương đương:
· Độ phai màu vải khi giặt ở nhiệt độ 400C ≥ cấp 4-5  
· Độ bền màu ma sát khô ≥ cấp 4-5  
· Độ bền màu ma sát ướt ≥ cấp 4-5  
· Thành phần sợi: 
· 65% polyester (± 3%).
· 35% cotton (± 3%).
b. Giày BHLĐ: Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 36:2019/BLĐTBXH hoặc tương đương. 
c. Nón BHLĐ: Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 36:2019/BLĐTBXH hoặc tương đương. 
d. Quần áo đội phòng cháy chữa cháy: Được sản xuất theo Thông Tư 48/2015/TT-BCA của Bộ Công An.
· Có tem kiểm định của Bộ Công An.
· Màu Vàng (pantone 15-1132 TPX).
· Kết quả thử nghiệm theo TCVN 7835-C10 hoặc tương đương:
· Độ phai màu vải khi giặt ở nhiệt độ 400C ≥ cấp 4-5  
· Độ bền màu ma sát khô ≥ cấp 4-5  
· Độ bền màu ma sát ướt ≥ cấp 4-5  
· Thành phần sợi: 
· 65% polyester (± 3%).
· 35% cotton (± 3%).
Ghi chú: Trong trường hợp model hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model.
3.3 Tiến độ cung cấp hàng hóa và địa điểm giao hàng:
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày Bên A cung cấp đủ size cho Bên B;
· Thời gian đo size: Trong vòng 02 ngày kể từ ngày Bên B nhận được thông báo của Bên A.
· Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày kể từ ngày Bên A cung cấp đủ size cho Bên B;
· Địa điểm giao hàng: Giao tại Kho Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.
3.4 Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:
Bảo hành tất cả hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12 tháng, kể từ thời điểm hai bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa. 

